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BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ T ỔNG HỢP ĐẤT  ĐAI T HEO CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
T ỈNH T UYÊN QUANG NĂM 2020

CHÚ  DẪN
UBND Tỉnh

UBND Huyện

UBND xã, TT

Bến xe  hiện có

Cảng đường thủy hiện có

Bến xe  dự kiến

Trạm dừng nghỉ dự kiến

Cảng đường thủy dự kiến

Bến thuỷ hàng ho á dự kiến

Bến thuỷ hành khách dự kiến

Cảng cạn ICD dự kiến

Ký hiệu cầu

Cơ sở giáo  dục

Cơ sở y tế

Bưu điện

Chợ

Cơ sở tín ngưỡng

Cơ sở Tôn giáo

Bảo tàng, thư viện

Cơ sở văn hóa, thể thao

Sân vận động

Đán h giá tiềm n ăn g đấ t n ôn g n ghiệp
TN1 Tiềm năng thấp

TN2 Tiềm năng trung bình

TN3 Tiềm năng cao

Địa giới Tỉnh

Địa giới Huyện

Địa giới Xã

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường huyện

Điểm độ cao

Đường bình độ

Hệ thống thủy văn

Đán h giá đấ t đai theo mục đích p hi n ôn g n ghiệp
Loại I (Thuận lợi)

Loại II (Ít thuận lợi)

Loại III (Không thuận lợi)

SỞ  KẾ HOẠCH V À ĐẦU TƯ
GIÁ M ĐỐ C

SỞ  TÀI NGUYÊN V À MÔI TRƯỜNG
GIÁ M ĐỐ C

V IỆN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN
V IỆN TRƯỞ NG

V IỆN QUY HOẠCH V À THIẾT KẾ
NÔNG NGHIỆP
V IỆN TRƯỞ NG

CÔNG TY CỔ  PHẦN TƯ V ẤN PHÁ T 
TRIỂN V À ĐẦU TƯ PHƯƠNG MINH

GIÁ M ĐỐ C

TRUNG TÂM THÔNG TIN V À DỰ  BÁ O 
KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐ C GIA

GIÁ M ĐỐ C

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ  TỊCH

ĐƠN V Ị TƯ V ẤN
LIÊN DANH TƯ V ẤN LẬP QUY HOẠCH

HỘI ĐỒ NG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH
THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂ M 2050

THẨM ĐỊNH
Báo cáo số: …….../BC-HĐTĐ ngày …../…./ 2022
VB số: ………/BKHĐT-QLQH ngày …../.…/ 2022
TL. CHỦ  TỊCH HĐTĐ QUY HOẠCH TỈNH 

ĐẠI DIỆN CHỦ  ĐẦU TƯ

1:100,000T Ỷ LỆ Cơ quan  chủ quản : Uỷ ban  n hân  dân  tỉn h Tuyên  Quan g
 Biên  tập, trìn h bày: Côn g ty Cổ phần  Tư vấn  Phát triển  và Đầu tư Phươn g Min h

 Bản  đồ được thàn h lập n ăm  2022 theo các tài liệu sau:
    - Cơ sở dữ liệu n ền  địa lý quốc gia tỷ lệ 1/100.000 xuất bản  n ăm  2021.
    - Đườn g địa giớ i hàn h chín h 513 của tỉn h Tuyên  Quan g.
    - Số liệu được Sở Tài n guyên  và Môi trườn g tỉn h Tuyên  Quan g cun g cấp, gồm  có:
      + Bản  đồ hiện  trạn g sử dụ n g đất n ăm  2019 tỉn h Tuyên  Quan g
      + Thốn g kê đất đai n ăm  2020 tỉn h Tuyên  Quan g


